
DANH MỤC TTHC MỨC ĐỘ 2, 3
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

(Kèm theo Công văn số 99 /CV-UBND ngày 19 tháng 05 năm 2023)

STT MÃ THỦ TỤC MỨC 
DVC TÊN TTHC

THUỘC 
LĨNH 
VỰC

1 2.002165.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục giải quyết yêu cầu 
bồi thường tại cơ quan trực 
tiếp quản lý người thi hành 
công vụ gây thiệt hại

Bồi 
thường 
nhà 
nước

2 2.000815.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục chứng thực bản sao 
từ bản chính giấy tờ, văn bản 
do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc 
chứng nhận

Chứng 
thực

3 2.000884.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 
các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 
cả trường hợp chứng thực điểm 
chỉ và trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được)

Chứng 
thực

4 2.001035.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 
giao dịch liên quan đến tài 
sản là động sản, quyền sử 
dụng đất và nhà ở

Chứng 
thực

5 2.001019.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục chứng thực di chúc Chứng 
thực

6 2.001016.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục chứng thực văn bản 
từ chối nhận di sản

Chứng 
thực

7 2.001406.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục chứng thực văn bản 
thỏa thuận phân chia di sản 
mà di sản là động sản, quyền 
sử dụng đất, nhà ở

Chứng 
thực

8 2.000913.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục chứng thực việc sửa 
đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp 
đồng, giao dịch

Chứng 
thực

9 2.000927.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong 
hợp đồng, giao dịch

Chứng 
thực

10 2.002409.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục giải quyết khiếu nại 
lần đầu tại cấp xã

Giải 
quyết 
khiếu nại

11 1.001193.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch



12 2.002516.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Xác nhận thông tin hộ tịch Hộ tịch

13 1.008977.000.00.00.H23 Mức 
độ 2

Thủ tục liên thông Đăng ký 
khai tử - Xóa đăng ký thường 
trú - Hưởng chế độ tử tuất (trợ 
cấp tuất và trợ cấp mai táng)

Hộ tịch

14 1.008978.000.00.00.H23 Mức 
độ 2

Thủ tục liên thông Đăng ký 
khai tử - Xóa đăng ký thường 
trú - Hưởng mai táng phí (đối 
với đối tượng người có công 
với cách mạng từ trần)

Hộ tịch

15 1.008979.000.00.00.H23 Mức 
độ 2

Liên thông thủ tục Đăng ký 
khai tử, xóa đăng ký thường 
trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho 
đối tượng bảo trợ xã hội (được 
trợ giúp xã hội thường xuyên 
tại cộng đồng)

Hộ tịch

16 1.008980.000.00.00.H23 Mức 
độ 2

Liên thông thủ tục Đăng ký khai 
tử, xóa đăng ký thường trú, 
hưởng mai táng phí đối với đối 
tượng thân nhân liệt sĩ đang 
hưởng trợ cấp hàng tháng; người 
trực tiếp tham gia kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước nhưng chưa 
được hưởng chính sách của 
Đảng, Nhà nước theo Quyết định 
số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 
tháng 11 năm 2005, Quyết định 
số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 
tháng 12 năm 2007

Hộ tịch

17 1.008981.000.00.00.H23 Mức 
độ 2

Liên thông thủ tục Đăng ký 
khai tử, hưởng mai táng phí 
đối với đối tượng thực hiện 
theo Nghị định 
số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 
tháng 12 năm 2006 hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Pháp lệnh Cựu chiến binh

Hộ tịch

18 1.008982.000.00.00.H23 Mức 
độ 2

Liên thông thủ tục Đăng ký 
khai tử, xóa đăng ký thường 
trú, hưởng mai táng phí đối với 
đối tượng hưởng trợ cấp theo 
Quyết định số 62/2011/QĐ-
TTg ngày 09 tháng 11 năm 
2011 về chế độ, chính sách đối 

Hộ tịch



với đối tượng tham gia chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 
nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-
chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 
tháng 4 năm 1975 đã phục 
viên, xuất ngũ, thôi việc

19 1.008985.000.00.00.H23 Mức 
độ 2

Liên thông thủ tục Đăng ký 
khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng 
cho đối tượng bảo trợ xã hội 
(được trợ giúp xã hội thường 
xuyên tại cộng đồng)

Hộ tịch

20 1.008986.000.00.00.H23 Mức 
độ 2

Liên thông thủ tục Đăng ký 
khai tử, hưởng mai táng phí 
đối với đối tượng thân nhân 
liệt sĩ đang hưởng trợ cấp 
hàng tháng; người trực tiếp 
tham gia kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước nhưng chưa 
được hưởng chính sách của 
Đảng, Nhà nước theo Quyết 
định số 290/2005/QĐ-
TTg ngày 08 tháng 11 năm 
2005, Quyết định 
số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 
tháng 12 năm 2007

Hộ tịch

21 1.008988.000.00.00.H23 Mức 
độ 2

Liên thông thủ tục Đăng ký khai 
tử, hưởng mai táng phí đối với 
đối tượng hưởng trợ cấp theo 
Quyết định số 62/2011/QĐ-
TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 
về chế độ, chính sách đối với đối 
tượng tham gia chiến tranh bảo 
vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc 
tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào 
sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã 
phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Hộ tịch

22 HTX017 Mức 
độ 2

Liên thông thủ tục Đăng ký 
khai tử, xóa đăng ký thường 
trú, hưởng mai táng phí đối với 
đối tượng hưởng trợ cấp theo 
Quyết định số 49/2015/QĐ-
TTg ngày 14 tháng 10 năm 
2015 về một số chế độ, chính 
sách đối với dân công hỏa 
tuyến tham gia kháng chiến 

Hộ tịch



chống Pháp, chống Mỹ, chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 
nghĩa vụ quốc tế

23 HTX018 Mức 
độ 2

Liên thông thủ tục Đăng ký khai 
tử, hưởng mai táng phí đối với 
đối tượng hưởng trợ cấp theo 
Quyết định số 49/2015/QĐ-
TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 
về một số chế độ, chính sách đối 
với dân công hỏa tuyến tham gia 
kháng chiến chống Pháp, chống 
Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 
và làm nghĩa vụ quốc tế

Hộ tịch

24 HTX019 Mức 
độ 2

Liên thông thủ tục Đăng ký khai 
tử, xóa đăng ký thường trú, 
hưởng mai táng phí đối với đối 
tượng thực hiện theo Nghị định 
số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 
tháng 12 năm 2006 hướng dẫn 
thi hành một số điều của Pháp 
lệnh Cựu chiến binh

Hộ tịch

25 HTX024 Mức 
độ 2

Liên thông thủ tục Đăng ký 
khai tử, hưởng mai táng phí 
đối với đối tượng có công với 
cách mạng từ trần

Hộ tịch

26 HTX025 Mức 
độ 2

Thủ tục liên thông Đăng ký khai 
tử - Hưởng chế độ tử tuất (trợ 
cấp tuất và trợ cấp mai táng)

Hộ tịch

27 HTX030 Mức 
độ 2

Thủ tục liên thông đăng ký khai 
tử, xóa đăng ký thường trú

Hộ tịch

28 1.001022.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch

29 1.000689.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục đăng ký khai sinh kết 
hợp nhận cha, mẹ, con

Hộ tịch

30 1.000656.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch

31 1.003583.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch

32 1.000419.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch

33 1.004859.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung hộ tịch

Hộ tịch

34 1.004873.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch



35 1.004884.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

36 1.004772.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục đăng ký khai sinh cho 
người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Hộ tịch

37 1.004746.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch

38 1.005461.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục đăng ký lại khai tử Hộ tịch

39 2.000986.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Liên thông thủ tục hành chính 
về đăng ký khai sinh, đăng ký 
thường trú, cấp thẻ bảo hiểm 
y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hộ tịch

40 2.001023.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Liên thông các thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi

Hộ tịch

41 2.001263.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục đăng ký nuôi con 
nuôi trong nước

Nuôi 
con 
nuôi

42 2.000333.000.00.00.H23 Mức 
độ 3

Thủ tục công nhận tổ trưởng 
tổ hòa giải

Phổ biến 
giáo dục 
pháp luật
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